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1 60501009 Đặng Thị Thanh Nữ 09/10/82 Nghệ An 2008 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

2 60501002 Trần Thị Hợp Nữ 02/09/83 Thanh Hóa 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

3 60502014 Nguyễn Văn Toàn Nam 08/03/85 Thanh Hóa 2012 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

4 60502009 Nguyễn Thị Oanh Nữ 28/03/85 Quảng Bình 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

5 60502008 Phan Thị Nguyên Nữ 19/08/86 Quảng Ngãi 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

6 60501007 Nguyễn Đình Nghị Nam 20/04/86 Bình Định 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

7 60501012 Nguyễn Phạm An Thương Nữ 13/09/87
An Khê - Gia 

Lai
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

8 60501005 Lê Thị Tố Lan Nữ 18/08/86 Vĩnh Long 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

9 60501006 Trần Thị Kim Mây Nữ 11/01/86 Đồng Nai 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

10 60501001 Đào Vinh Hiển Nam 11/02/80
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

11 60501004 Nguyễn Văn ích Nam 06/06/83 Nghệ An 2010 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

12 60501011 Vũ Thị Thúy Nữ 02/02/86 Hà Bắc 2011 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH - CTXH - ĐNA - NGÀNH XÃ HỘI HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 



13 60502002 Dương Chính Nam 10/07/86 Quảng Ngãi 2010 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

14 70561080 Nguyễn Kim Lan Nữ 06/01/85 Lâm Đồng 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

15 60561055 Vũ Thị Quỳnh Thu Nữ 02/12/86 Nam Định 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

16 60561034 Nguyễn Thị Loan Nữ 07/12/86 Thanh Hóa 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

17 60561046 Lê Văn Quý Nam 05/03/82 Tỉnh Hà Tỉnh 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

18 60561016 Ngô Thị Phương Dung Nữ 02/02/86
Tỉnh Ninh 

Bình
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

19 60561065 Nguyễn Thị Yến Nữ 22/05/86 Tỉnh Nam Định 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

20 60561025 Nguyễn Thị Hải Nữ 10/08/87
Tỉnh Hải 

Dương
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

21 60561029 Võ Thị Mỹ Hòa Nữ 28/01/88
Ninh Hải - 

Ninh Thuận
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

22 60561050 Lâm Thị Thu Thảo Nữ 03/12/86
Phan Thiết- 

Bình Thuận
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

23 60561013 Lý Trần Bắc Nam 23/10/81 Tỉnh Phú Thọ 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

24 60562028 Phạm Thị Lũy Nữ 15/08/86
Thị Xã Hưng 

Yên
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

25 60561059 Vương Hải Triều Nam 02/09/81 Đăk Lăk 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

26 60561033 Phạm Thanh Khoa Nam 10/11/85
Long Hồ - Cửu 

Long
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

27 60561031 Trần Thị Huệ Nữ 12/12/87 Thanh Hóa 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



28 60561044 Đặng Văn Quát Nam 15/09/83 Quảng Ngãi 2012 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

29 60561026 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 12/01/85
Anh Sơn - 

Nghệ An
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

30 60561020 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 20/08/86 Quảng Ngãi 2010 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

31 60561015 Trần Văn Cương Nam 18/05/85 Tỉnh Nam Định 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

32 60561022 Nguyễn Văn Giang Nam 20/04/87 Nam Định 2010 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

33 60561062 Đinh Xuân Tùng Nam 12/11/86
Yên Mô - Ninh 

Bình
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

34 60561021 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 21/04/85
Bình Sơn - 

Quảng Ngãi
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

35 60561063 Lã Hữu Vũ Nam 23/04/87
Hải Hậu - Nam 

Định
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

36 60562020 Phan Thị Hương Giang Nữ 29/05/86 Hà Tĩnh 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

37 60561014 Phùng Khánh Chủ Nam 23/03/86
Gia Lương - 

Hà Bắc
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

38 60561036 Ngô Hùng Mạnh Nam 14/09/86 Cao Bằng 2009 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

39 60561056 Phạm Thị Thủy Nữ 22/08/87
An Nhơn - 

Bình Định
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

40 60561058 Hoàng Trọng Tiến Nam 10/12/85 Thanh Hóa 2010 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

41 60561068 Nguyễn Vũ Giang Nam 26/03/85 Nam Định 2011 2005
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

42 60561069 Nguyễn Thị Trang Nữ 03/04/86
Tỉnh Bắc 

Giang
2009 2005

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy


